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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH LỚP 3 

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của  

chúng. 
 

1. Yell_w: ………………….. 6. 

Br_wn:……………………..   

2. Bl_ck:……………………. 7. 

Pi_k:…………………………   

3. Re_:……………………… 8. 

Gre_n:………………………   

4. Or_nge:………………….. 9. 

Bl_e:…………………………   

5. G_ey:…………………….. 10. 

Purp_e:…………………….   

 
Bài 2: Viết từ với hình tương ứng: 

 

 

 

 

 

 
Câu 3: Nối: 

 

1. Sốt a. Backache 

2. Ho b. Flu 
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3. Đau răng c. Broken leg 

4. Đau bụng d. Runny nose 

5. Gãy chân e. Cough 

 

 

 

 

 

Bài 4: Nối và tô màu 
 
 

Triangle (Yellow) 
 
 
 

Circle (Red) 
 
 
 

Crescent (Blue) 
 
 
 

 
Square (Pink) 

 
 
 

6. Sổ mũi f. Headache 

7. Cúm g. Toothache 

8. Đau lưng h. Fever 
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Oval (Green) 
 
 
 

Rhombus (Purple) 
 
 
 

 
Rectangle (Orange) 
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